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PHIẾU ÔN TẬP  

Khoanh tròn vào chữ (A, B, C) đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 3: 

Câu 1/ x x 2 = 8. Số 2 gọi là: 

A. Thừa số   B. Thương   C.  Tích 

Câu 2/ 12 : 3 = 4. Số 12 gọi là: 

A. Số bị chia  B. Số chia   C. Thương. 

Câu 3/ Một phần tư được viết là:  

A. 
1

2
    B.  

1

3
    C. 

1

4
 

Câu 4/ Tính:  

3 x 6 = ……    2 x 9 = ……  

4 x 7 = ……    5 x 8 = ……  

Câu 5/  Điền số thích hợp vào ô trống: 

2   x  = 8 

:    : 4  = 6 

Câu 6/ Điền số thích hợp vào dấu chấm: 

4, 8, 12, ……, 20, ……, 28, 32, ……, 40 

Câu 7/ Tìm x. 

4  x  x  = 28 

 

 

 

                            
                            
                            



 

Câu 8/ Có 24 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học 

sinh? 

Bài giải 

 

 

 

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

Đào có 8 nhãn vở. Đào có ít hơn Mận 4 nhãn vở. Vậy Mận có .... nhãn vở. 

                                                                                                                                                                                    


